ĐỀ 3
Bài I (2,0 điểm)



	Cho hai biểu thức:   và  
1.Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9

2. Chứng minh  
3. Cho P = A.B. Tìm giá trị x nhỏ nhất để P có giá trị nguyên.
Bài II(2,0 điểm)
1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Lúc 7 giờ sáng, một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi ngay lập tức ngược dòng từ B trở về A, ca nô về đến A lúc 13 giờ 15 phút chiều cùng ngày. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h và khoảng cách giữa hai bến A, B là 45km. Tính vận tốc ca nô khi nước yên lặng.  
2.Một lon sữa đặc có dạng hình trụ với bán kính đáy bằng 3,5cm và chiều cao 7,8cm.
Tính thể tích sữa chứa trong lon (bỏ qua bề dày vật liệu, lấy 
Bài III (2,5 điểm)

1. Giải hệ phương  trình: 

2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx – m + 1 và parabol (P): y = x2                                                              
       a. Tìm m để (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
       b. Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 là độ dài 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông có diện tích bằng 5 (đơn vị diện tích)
Bài IV(3,0điểm) Cho [image: ]có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn [image: ]. Kẻ đường cao [image: ]và đường kính [image: ].  Hạ [image: ]và [image: ]cùng vuông góc với [image: ].
	a) Chứng minh tứ giác [image: ]và tứ giác [image: ] là các tứ giác nội tiếp.
	b ) Chứng minh [image: ].
a) Gọi M là trung điểm của[image: ], [image: ]là giao điểm của [image: ]và[image: ]chứng minh 
[bookmark: _GoBack][image: ]



Bài V(0,5 điểm). Cho  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
---------------------Hết----------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài I. 
	
	

	
	1) Thay x =9 (thỏa mãn điều kiện), vào 	

	0,25

	
	
Tính được 
	0.25 

	
	
2)




	
0,25



	
	

	0,25

	
	

	0,25


	
	
(đpcm)
	0,25


	
	
3) Có P = A.B = 
	


	
	
Có  nên P>0


Có nên P < 

=>  0 < P  < 
	0,25

	
	
Mà P có giá trị là số nguyên nên 
Với P = 1 thì x = 9(TM)

Với P = 2 thì x = (TM)

Nhưng x có giá trị nhỏ nhất nên x =

Vậy x =là giá trị nhỏ nhất để P nhận giá trị nguyên.
	0,25

	Bài II. 
	
	

	



1










2


	Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x (km/h) (x > 3)
	0,25

	
	Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là: x + 3 (km/h)
Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là: x – 3 (km/h)
	

	
	
Thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B là:  (h)
	0,25

	
	
Thời gian ca nô đi ngược dòng từ B đến A là:   (h)
	0,25

	
	
Thời gian cả đi và về là 13h15’ – 7h = 6h15’ =  nên ta có phương trình:  
	0,25

	
	Biến đổi phương trình thành: 
	0,25

	
	Giải phương trình được x = (không TM); x = 15 (TM )
	0,25

	
	Thể tích sữa trong lon bằng thể tích của lon sữa hình trụ. Thể tích sữa trong lon là:
V = 
	0,25

	
	Thay số V  (cm3)
Vậy thể tích sửa chứa trong lon xấp xỉ bằng 300,027 cm3.
Các lỗi nhầm dấu 
0,25 đ
	0,25

	

	2)Bài III.
	
	

	



1
	
Giải hệ phương trình 
	

	
	
Điều kiện xác định của hệ phương trình: )

	0,25

	
	

Đặt  hệ có dạng: 

Giải hệ PT được 
	0,25






	
	
Giải được  (tmđk)
	0,25


	
	Vậy hệ phương trình có  nghiệm là(x = 1; y = 0)
	0,25

	


2
	a) Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là  nghiệm của pt:
                           x2 - mx +m-1=0 (1)

	
0,25


	
	Tính được ∆= m2 – 4m + 4 = (m-2)2

Lập luận:  Δ > 0  (m-2)2 > 0  m 2

	0,25
0,25


	
	


b)  Vì  là hai hoành độ giao điểm của (d) và (P) nên  là hai nghiệm của PT (1) . Khi đó, theo định lí Vi-et ta có:  
	
0,25

	
	

Vì  là hai độ dài của hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có diện tích bằng 5 nên ta có: 
	
0,5

	Bài IV. 
	

	







	
Vẽ đúng hình đến câu a 
[image: C:\Users\Dell\Desktop\z4335770974618_54166f418bdcee3a65d3d0368f06cb99.jpg]
	


0,25





	1

	Trong (O) có : góc CDA = 90o(góc nt chắn ½ đường tròn)
=> góc CDA = 90o
Xét tứ giác AHDC có: 
góc CHO = 90o (AH CO)
góc CDA = 90o  (cmt)
=> góc CHO = góc CDA
=> hai đỉnh D, H kề một cạnh cùng nhìn CA dưới một góc không đổi
Suy ra tứ giác AHDC nội tiếp, 
suy ra bốn điểm A, H, D, C cùng thuộc một đường tròn
	

0,25



0.5

0,25

	
2







3
	- Chứng minh được CH.CO = CA2
	0.25

	
	- Chứng minh được CD.CB = CA2
Kết luận được CH.CO = CD.CB
	0.25

	
	- Chứng minh được: góc CHD = góc CAD
                                 góc CAD = góc ABC
=> góc CHD = góc DBA
	0.5

	
	C/m HC là phân giác ngoài của tam giác DHB.

Suy ra
	
0,25



	
	Vì OK BD tại K nên K là trung điểm BD

Nên 

=> 
	



0,5

	V

	

	


	
	

 Ta có: 

 

hay 
Dấu bằng xảy ra khi 


 .  ( thoả mãn điều kiện)



Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  đạt được khi .






	0,25đ 












0,25đ
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